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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thủ tục và thời hạn cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân

và công ty

___________________________

Thi hành Điều 3 của Nghị định 361-HĐBT ngày 1 tháng 10 năm 1992 của Hội đồng

Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm trong các quy

định ban hành kèm theo Nghị định 211-HĐBT và Nghị định 222-HĐBT ngày 23 tháng

7 năm 1991;

Sau khi tham khảo ý kiến của các cơ quan hữu quan;

Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành thông tư hướng dẫn việc lập hồ sơ xin phép, thủ tục

và thời hạn cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân và công ty kinh doanh

trong các ngành nghề do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp

giấy phép thành lập doanh nghiệp.

Thông tư này không áp dụng đối với việc cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư

nhân và công ty trong ngành nghề phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ

đã được hướng dẫn tại Thông tư 141-PLDSKT ngày 3 tháng 3 năm 1992 của Bộ

trưởng Bộ Tư pháp.

I. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG

TY

1. Người mốn lập doanh nghiệp tư nhân phải lập hồ sơ xin phép thành lập doanh

nghiệp. Hồ sơ gồm có:

1.1. Đơn xin phép thành lập doanh nghiệp tư nhân làm theo mẫu 01-GPTLDN do Bộ

Tư pháp ban hành.

Người xin phép phải khai đúng sự thật, đầy đủ, rõ ràng và theo đúng mẫu đơn;
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1.2. Sơ yếu lý lịch, trong đó có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn về địa chỉ

thường trú và việc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc nếu bị kết án tù, thì

đã được xoá án;

1.3. Giấy chứng nhận của công chứng Nhà nước, hoặc ở tỉnh, thành phố trực thuộc

trung ương chưa có Phòng công chứng Nhà nước, thì có giấy chứng nhận của Uỷ

ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về giái trị tài sản là hiện vật;

1.4. Giấy xác nhận của Ngân hàng nơi đã nhận gửi các tài sản là kim khí quý, đá

quý, vàng, tiền;

1.5. Giấy xác nhận của bệnh viện về thần kinh bình thường;

1.6. Đối với người kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có

chứng chỉ hành nghề hoặc bằng cấp chuyên môn, thì phải có bản sao chứng chỉ

hành nghề hoặc bằng cấp chuyên môn có chứng nhận của công chứng Nhà nước;

1.7. Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp địa điểm làm trụ sở.

2. Các sáng lập viên phải làm hồ sơ xin phép thành lập công ty. Hồ sơ gồm có:

2.1. Đơn xin phép thành lập công ty làm theo Mẫu 02-GPTLDN do Bộ Tư pháp ban

hành.

Các sáng lập viên phải khai đúng sự thật, đầy đủ, rõ ràng và theo đúng mẫu đơn;

2.2. Sáng lập viên là cá nhân phải có sơ yếu lý lịch, trong đó có xác nhận của công

an xã, phường, thị trấn về địa chỉ thường trú và việc không bị truy cứ trách nhiệm

hình sư hoặc nếu bị kết án tù thì đã được xoá án;

Sáng lập viên là tổ chức phải có bản sao quyết định thành lập, bản sao giấy chứng

nhận đăng ký kinh doanh có chứng nhận của công chứng Nhà nước;

Đối với sáng lập viên là doanh nghiệp Nhà nước, các tổ chức làm kinh tế của các tổ

chức xã hội, thì còn phải có quyết định của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp về việc

cho phép tham gia thành lập công ty, mức vốn góp vào công ty và người đại diện cho

tổ chức đó khi tham gia thành lập công ty;

Đối với sáng lập viên là hợp tác xã thì còn phải có Nghị quyết của Đại hội xã viên

hoặc Đại hội đại biểu xã viên về việc tham gia và số vốn tham gia thành lập công ty;



2.3. Đối với người dự định tham gia quản lý, điều hành công ty kinh doanh trong

những ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề hoặc

bằng cấp chuyên môn, thì phải có bản sao chứng chỉ hành nghề hoặc bằng cấp hoặc

chuyên môn đã có chứng nhận của công chứng Nhà nước;

2.4. Dự thảo Điều lệ công ty;

2.5. Giấy chứng nhận của công chứng Nhà nước, hoặc ở tỉnh, thành phố trực thuộc

trung ương chưa có Phòng công chứng Nhà nước, thì có giấy chứng nhận của Uỷ

ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về giá trị tài sản là hiện vật;

2.6 Giấy xác nhận của Ngân hàng nơi đã nhận gửi các tài sản là kim khí quý, đã quý,

và tiền của các sáng lập viên để góp vốn thành lập công ty;

2.7. Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp địa điểm làm trụ sở;

2.8. Phương án kinh doanh ban đầu.

II- NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI XIN PHÉP THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VÀ TRÁCH

NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN XÉT CẤP GIẤY

PHÉP THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

1. Người xin phép thành lập doanh nghiệp phải hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập

doanh nghiệp theo quy định tại Mục 1 Thông tư này; gửi 3 bộ hồ sơ đến Sở quản lý

ngành kinh tế kỹ thuật mà doanh nghiệp dự định kinh doanh. Trong trường hợp

doanh nghiệp kinh doanh các nghề khác nhau, thì gửi hồ sơ đến Sở quản lý ngành

kinh tế kỹ thuật mà doanh nghiệp dự định kinh doanh với số vốn đầu tư lớn nhất.

Trong trường hợp kinh doanh các ngành nghề có vốn đầu tư bằng nhau, thì người

xin phép thành lập doanh nghiệp có quyền chọn một Sở quản lý ngành kinh tế kỹ

thuật để nộp hồ sơ.

2. Công chứng Nhà nước hoặc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố

thuộc tỉnh nơi chưa có Phòng Công chứng Nhà nước có trách nhiệm chứng nhận

vốn là hiện vật của người xin phép thành lập doanh nghiệp tư nhân hoặc của các

sáng lập viên thành lập công ty.

Công chứng Nhà nước hoặc Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc

tỉnh chỉ chứng nhận tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân đưa vào kinh doanh và tài



sản của sáng lập viên góp vào thành lập công ty mà không chứng nhận toàn bộ tài

sản thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp tư nhân và của sáng lập viên.

3. Ngân hàng xác nhận số tài sản là kim khí quý, đá quý, vàng, tiền để thành lập

doanh nghiệp mà người xin thành lập doanh nghiệp đang gửi tại ngân hàng đó.

4. Sở quản lý ngành kinh tế kỹ thuật có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của người xin

phép thành lập; làm giấy xác nhận về việc đã nhận hồ sơ xin phép thành lập doanh

nghiệp và hẹn ngày thông báo kết quả. Trong thời hạn 20 ngày đối với việc thành lập

doanh nghiệp tư nhân và 40 ngày đối với việc thành lập công ty, kể từ ngày nhận đủ

hồ sơ, Sở quản lý ngành kinh tế kỹ thuật làm thủ tục báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh,

thành phố trực thuộc trung ương về việc cấp hoặc từ chối cấp giấy phép thành lập

doanh nghiệp.

Thời hạn được tính theo ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ được trực tiếp đưa đến Sở

quản lý ngành kinh tế kỹ thuật; hoặc tính theo ngày gửi được ghi trên dấu bưu điện,

nếu hồ sơ được gửi qua bưu điện.

Nếu người xin phép thành lập doanh nghiệp trong các ngành, nghề thuộc lĩnh vực

quản lý của nhiều cơ quan, thì Sở quản lý ngành kinh tế kỹ thuật đã tiếp nhận hồ sơ

phải tham khảo ý kiến của các cơ quan đó. Trong thời hạn mười ngày đối với việc

thành lập doanh nghiệp tư nhân và hai mươi ngày đối với việc thành lập công ty, kể

từ ngày các cơ quan nhận được yêu cầu các cơ quan đó phải có ý kiến bằng văn

bản trả lời Sở quản lý ngành kinh tế kỹ thuật đã xin ý kiến tham khảo, nếu các cơ

quan không có ý kiến, thì Sở quản lý ngành kinh tế kỹ thuật làm thủ tục báo cáo Uỷ

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc cấp hoặc từ chối cấp

giấy phép thành lập doanh nghiệp. Trong trường hợp Sở quản lý ngành kinh tế kỹ

thuật đã tiếp nhận hồ sơ tổ chức họp lấy ý kiến của các cơ quan đó, thì phải làm biên

bản cuộc họp. Căn cứ vào kết quả cuộc họp, Sở quản lý ngành kinh tế kỹ thuật làm

thủ tục báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc cấp

hoặc từ chối cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp.

5. Theo đề nghị của Sở quản lý ngành kinh tế kỹ thuật, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành

phố trực thuộc trung ương xem xét, quyết định cấp giấy phép thành lập doanh


